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Khoa:T_ANH

Stt Tªn häc phÇn TG Ngµy, giê thi §Þa ®iÓm thi Ngµnh SLSV

1 Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh BT đã nộp Khoa Tiếng Anh K67-NNA 56
2 Ngữ dụng học 60 07h30 17/12/2019305-306 nhà D3 K66-SP_TA 46
3 Nghe – Nói 7 VĐ+30 08h30 17/12/2019503 nhà D3 K66-GDMN_T 34
4 Nghe – Nói 7 VĐ+30 08h30 17/12/2019507 nhà D3 K66-GDTH_T 28
5 Phát triển kĩ năng nghe-nói 7 VĐ+30 08h30 17/12/2019305-306 nhà D3 K66-SP_TA 46
6 Phát triển kĩ năng nghe-nói 4 VĐ+30 08h30 17/12/2019403 nhà D3 K68-SP_TA 31
7 Nghe - Nói 5 VĐ+30 07h30 18/12/2019503 nhà D3 K67-GDMN_T 33
8 Nghe - Nói 5 VĐ+30 07h30 18/12/2019508 nhà D3 K67-GDTH_T 36
9 Văn hóa - Văn minh Anh - Mỹ 60 07h30 18/12/2019403-406 nhà D3 K67-NNA 59
10 Văn hóa - Văn minh Anh - Mỹ 60 07h30 18/12/2019305-306 nhà D3 K67-SP_TA 52
11 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 5 VĐ+30 08h30 18/12/2019403-406 nhà D3 K67-NNA 62
12 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 5 VĐ+30 08h30 18/12/2019305-306 nhà D3 K67-SP_TA 54
13 Dẫn luận ngôn ngữ học 60 07h30 19/12/2019503-507-508 nhà D3 K68-NNA 115
14 Dẫn luận ngôn ngữ học 60 07h30 19/12/2019305-306-403-406 nhà D3K68-SP_TA 136
15 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 3 VĐ+30 08h30 19/12/2019406-503-507-508 nhà D3K68-NNA 142
16 Phát triển kỹ năng Nghe - Nói 3 VĐ+30 08h30 19/12/2019305-306-403 nhà D3 K68-SP_TA 105
17 Nghe - Nói 1 VĐ+30 07h30 20/12/2019704 nhà D3 K69-GDMN_T 33
18 Nghe - Nói 1 VĐ+30 07h30 20/12/2019202-204 nhà D3 K69-GDTH_T 78
19 Phát triển kĩ năng nghe-nói 1 VĐ+30 07h30 20/12/2019507-508 nhà D3 K69-NNA 56
20 Phát triển kĩ năng nghe-nói 1 VĐ+30 07h30 20/12/2019305-306-403-406-503 nhK69-SP_TA 188
21 Nghe - Nói 3 VĐ+30 13h30 20/12/2019704 nhà D3 K68-GDMN_T 35
22 Nghe - Nói 3 VĐ+30 13h30 20/12/2019204 nhà D3 K68-GDTH_T 41
23 Đọc – Viết 7 90 07h30 23/12/2019403 nhà D3 K66-GDMN_T 33
24 Đọc – Viết 7 90 07h30 23/12/2019403 nhà D3 K66-GDTH_T 28
25 Phát triển kỹ năng Đọc - Viết 7 90 07h30 23/12/2019305-306 nhà D3 K66-SP_TA 46
26 Dịch 90 09h00 23/12/2019305-306 nhà D3 K66-SP_TA 45
27 Đọc - Viết 5 90 09h00 23/12/2019403 nhà D3 K67-GDMN_T 32
28 Đọc - Viết 5 90 09h00 23/12/2019403 nhà D3 K67-GDTH_T 36
29 Tiếng Anh 1 VĐ+90 13h30 23/12/2019506 nhà V K69-Hoá_TA 32
30 Tiếng Anh 1 VĐ+90 13h30 23/12/2019509 nhà V K69-Lý_TA 27
31 Tiếng Anh 1 VĐ+90 13h30 23/12/2019501 nhà V K69-Toán_TA 30
32 Lý thuyết dịch 60 07h30 24/12/2019403-406 nhà D3 K67-SP_TA 59
33 Ngữ âm - Âm vị học 60 07h30 24/12/2019305-306 nhà D3 K67-SP_TA 57
34 Phát triển kỹ năng Đọc - Viết 5 90 08h30 24/12/2019403-406 nhà D3 K67-NNA 60
35 Phát triển kỹ năng Đọc - Viết 5 90 08h30 24/12/2019305-306 nhà D3 K67-SP_TA 54
36 Đọc - Viết 3 90 07h30 25/12/2019501 nhà V K68-GDMN_T 36
37 Đọc - Viết 3 90 07h30 25/12/2019801 nhà V K68-GDTH_T 40
38 Phát triển kĩ năng đọc-viết 3 90 07h30 25/12/2019406-503-507-508 nhà D3K68-NNA 140
39 Phát triển kĩ năng đọc-viết 3 90 07h30 25/12/2019305-306-403 nhà D3 K68-SP_TA 102
40 Kĩ năng học 60 09h00 25/12/2019305-306-403-406 nhà D3K68-NNA 136
41 Từ vựng - Ngữ nghĩa học 60 09h00 25/12/2019204-406-503-507-508 nhK68-NNA 166
42 Lý thuyết giao tiếp 90 09h00 25/12/2019305-306-403 nhà D3 K68-SP_TA 112
43 Đọc - Viết 1 90 09h00 25/12/2019501 nhà V K69-GDMN_T 34
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44 Đọc - Viết 1 90 09h00 25/12/2019506-801 nhà V K69-GDTH_T 80
45 Phân tích diễn ngôn 60 07h30 26/12/2019305-306 nhà D3 K66-SP_TA 45
46 Phân tích diễn ngôn 60 07h30 26/12/2019403-406 nhà D3 K67-NNA 57
47 Phát triển kĩ năng đọc-viết 4 60 07h30 26/12/2019503 nhà D3 K68-SP_TA 29
48 Tiếng Anh 2 120 07h30 27/12/2019506 nhà V K69-Hoá_TA 32
49 Tiếng Anh 2 120 07h30 27/12/2019509 nhà V K69-Lý_TA 27
50 Tiếng Anh 2 120 07h30 27/12/2019501 nhà V K69-Toán_TA 30
51 Phát triển kĩ năng đọc-viết 1 90 09h00 27/12/2019507-508 nhà D3 K69-NNA 57
52 Phát triển kĩ năng đọc-viết 1 90 09h00 27/12/2019305-306-403-406-503 nhK69-SP_TA 187
53 Tiếng Anh 6 VĐ+90 13h30 27/12/2019506 nhà V K68-Hoá_TA 19
54 Tiếng Anh 6 VĐ+90 13h30 27/12/2019509 nhà V K68-Lý_TA 30
55 Tiếng Anh 6 VĐ+90 13h30 27/12/2019506 nhà V K68-Sinh_TA 9
56 Tiếng Anh 6 VĐ+90 13h30 27/12/2019501 nhà V K68-Toán_TA 35
57 Dạy tiếng Anh cho trẻ bậc mầm non BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDMN_T 34
58 Dạy môn Khoa học bằng tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDMN_T 35
59 Đánh giá năng lực tiếng Anh của trẻ ở lứa tuổi BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDMN_T 20
60 Ngôn ngữ dành cho giáo viên tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDMN_T 20
61 Dạy Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDTH_T 28
62 Dạy môn Khoa học bằng tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDTH_T 28
63 Ngôn ngữ dành cho giáo viên tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDTH_T 16
64 Kiểm tra đánh giá BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-GDTH_T 15
65 Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-SP_TA 51
66 Phát triển kĩ năng học theo dự án BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K66-SP_TA 46
67 Kỹ thuật dạy các thành tố và kỹ năng TA BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-GDMN_T 32
68 Kỹ thuật dạy các thành tố và kỹ năng TA BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-GDTH_T 36
69 Thực hành dạy học tại trường sư phạm BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-SP_TA 26
70 Phương pháp NCKH Tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-SP_TA 22
71 ƯDCNTT trong giảng dạy ngoại ngữ BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-SP_TA 78
72 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K67-SP_TA 67
73 Lý luận dạy học tiếng Anh BT sáng 27/12/2019 Khoa Tiếng Anh K68-SP_TA 125
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